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Tóm tắt - Nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, bao bì bán 

lẻ bền vững là một giải pháp được nhiều nhà bán lẻ áp dụng. Bên 

cạnh đó, bao bì bán lẻ bền vững cũng chính là công cụ quảng cáo 

hiệu quả cho thương hiệu của các nhà bán lẻ. Nghiên cứu này đã 

khám phá cấu trúc đa chiều của bao bì bán lẻ bền vững thông qua 

khảo sát 610 khách hàng mua sắm tại các kênh bán lẻ ở những tỉnh 

thành phố lớn của Việt Nam. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, 

giả thuyết về tính đa hướng của bao bì bán lẻ bền vững được chấp 

nhận, trong đó xác nhận 5 thuộc tính bao gồm chức năng, thẫm mỹ, 

vật liệu sinh thái, thông tin sinh thái và sản xuất sinh thái. Kết quả 

nghiên cứu mang lại những gợi ý hữu ích cho nhà bán lẻ, giúp họ 

tái thiết kế và hoàn thiện bao bì bán lẻ của mình, qua đó định vị 

chúng là bao bì bán lẻ bền vững từ góc độ của khách hàng. 

 Abstract - To reduce waste in environment, sustainable retail 

packaging (SRP) plays a vital role in sustainable practices of 

retailers. Also, SRP can be considered as an effective marketing tool 

for retailers’ brand. This study aims to explore a multi-dimensional 

construct of SRP through an online survey with 610 valid responses, 

including supermarket shoppers in big cities in Vietnam. As a result, 

the hypothesis of multi-dimensional construct of sustainable retail 

packaging was supported. A SRP should contain 5 dimensions: 

functional attributes, aesthetic attributes, eco-material attributes, 

eco-information attributes and eco-production attributes. Practical 

implications were provided for the managers and retailers to 

improve and redesign their shopping bags to position them as the 

sustainable retail packaging from customer pespectives. 

Từ khóa - Bao bì bán lẻ bền vững; bao bì thiết kế sinh thái; bền 

vững; bán lẻ; túi mua sắm 

 Key words - Sustainable retail packaging; eco-designed 

packaging; sustainability; retail; shopping bags 

 

1. Đặt vấn đề 

Sự thay đổi theo hướng tiêu dùng bền vững trong hành vi 

của người tiêu dùng đã và đang khiến các nhà bán lẻ quan tâm 

hơn đến những chính sách hoặc sáng kiến thân thiện với môi 

trường. Một trong những chính sách đó là việc tăng cường 

thực hành bao bì bền vững (sustainable retail packaging), 

được các nhà bán lẻ xem như một chiến lược giúp họ nâng cao 

danh tiếng và định vị họ trở thành một thương hiệu thân thiện 

với môi trường trong tâm trí khách hàng [1]. Trong khi cơ sở 

lý luận đến hiện tại chỉ tập trung vào bao bì thực phẩm, bao bì 

sản phẩm hay bao bì thông thường [2], nghiên cứu này tập 

trung vào bao bì bán lẻ, là loại bao bì mang chính nhãn hiệu 

của nhà bán lẻ, được sử dụng như một trong những công cụ 

tiếp thị/ quảng cáo cho thương hiệu của họ. 

Mặc dù, bao bì thân thiện với môi trường gần đây được 

xem là một trong những cách tiếp cận các mục tiêu bền vững 

của các tổ chức nói chung và các nhà bán lẻ nói riêng, cũng 

như thu hút sự chú ý ngày càng tăng của giới học giả [3-5], 

các nghiên cứu trước đây chưa cung cấp những hiểu biết toàn 

diện về bao bì bán lẻ bền vững. Theo đó, tài liệu chỉ ra rằng 

sản phẩm/bao bì thực phẩm bền vững hoặc thân thiện với môi 

trường có thể được đánh giá về các thuộc tính chức năng, hình 

ảnh, thương mại, vật liệu hoặc thông tin [3], [6-10]. Một số 

nghiên cứu đã chú ý đến bao bì bền vững trong bối cảnh của 

ngành bán lẻ [11-12]; Tuy nhiên, những nghiên cứu này chỉ 

cung cấp sự hiểu biết về bao bì bán lẻ bền vững từ quan điểm 

chiến lược của các nhà bán lẻ và chưa phát hiện ra nhiều thuộc 

tính của nó từ nhận thức của người tiêu dùng. Bên cạnh bao bì 

sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp, các nhà bán lẻ cũng có 

thể giới thiệu bao bì mang nhãn hiệu tùy chỉnh của họ như hộp 

quà tặng hay túi mua sắm. Thật vậy, bao bì bán lẻ có thể được 
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kết hợp với các dịch vụ khách hàng trong bán lẻ, góp phần vào 

trải nghiệm tại cửa hàng của khách hàng [13]. Do sự khác biệt 

giữa bao bì sản phẩm và bao bì bán lẻ, các thuộc tính hiện có 

của bao bì sản phẩm bền vững không thể nắm bắt được bao bì 

bán lẻ bền vững, cho thấy sự cần thiết để hiểu biết toàn diện 

hơn về bao bì bán lẻ bền vững. 

Tài liệu hiện có cho thấy, bao bì bán lẻ bền vững chỉ được 

tiếp cận chủ yếu về vật liệu và thiết kế bao bì [6]. Do đó, khái 

niệm về bao bì bán lẻ bền vững cần được khám phá và xác 

nhận từ quan điểm đa thuộc tính và thông qua sự hội tụ của 

các tài liệu về tính bền vững về môi trường, tiếp thị và bán 

lẻ [7]. Kết quả tìm kiếm tài liệu cho thấy, có khoảng 184 bài 

báo liên quan đến chủ đề môi trường trong kinh doanh, quản 

lý và khoa học hành vi, trong đó có 10 bài báo đã nghiên cứu 

trực tiếp đến nhận thức và hành vi của khách hàng đối với 

bao bì bền vững. Các nghiên cứu trước đây, chẳng hạn, [3-

4], [10] đã đưa ra định nghĩa cho người tiêu dùng về bao bì 

thân thiện với môi trường; Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ sử 

dụng thiết kế nghiên cứu định tính. Điều này đòi hỏi phải 

tiến hành thêm nghiên cứu định lượng để điều tra nhận thức 

của người tiêu dùng về bao bì thân thiện với môi trường, từ 

đó xem xét khái niệm đa hướng của bao bì bán lẻ bền vững. 

Đa số các nghiên cứu được thực hiện ở Châu Âu và Mỹ [3], 

[7-8] và [14], chỉ duy nhất một nghiên cứu được thực hiện ở 

Việt Nam [4]. Liên quan đến chủ đề nghiên cứu, mặc dù đã 

có các nghiên cứu về các thuộc tính của bao bì bền vững 

trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý và khoa học hành vi, các 

tài liệu vẫn chủ yếu tập trung vào bao bì thực phẩm, bao bì 

sản phẩm hoặc bao bì thông thường [14-17]. Chưa có nghiên 

cứu nào kiểm chứng thực nghiệm về nhận thức và hành vi 

của người tiêu dùng đối với bao bì bán lẻ bền vững. 
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Để lấp đầy những khoảng trống đã thảo luận ở trên, 

thông qua việc xác định các thuộc tính của một bao bì bán 

lẻ được thiết kế sinh thái, mục tiêu của nghiên cứu này là 

khai phá tính đa hướng trong đo lường bao bì bán lẻ bền 

vững nhằm đặt nền tảng cho các nghiên cứu thực nghiệm 

trong tương lai về điều tra nhận thức và hành vi của người 

tiêu dùng đối với bao bì bán lẻ bền vững. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Khái niệm bao bì bán lẻ và bao bì bán lẻ bền vững 

Bao bì bán lẻ là bao bì được thiết kế riêng mang thương 

hiệu của nhà bán lẻ, có kết hợp logo và thông điệp của nhà 

bán lẻ ở trên bao bì nhằm giúp thương hiệu của họ được 

nổi bật và khuyến khích lòng trung thành của khách hàng. 

Các nhà nghiên cứu đã và đang sử dụng các thuật ngữ 

khác nhau như bao bì bền vững, bao bì thân thiện với môi 

trường, bao bì xanh hoặc bao bì bền vững để chỉ ra loại bao 

bì ưu tiên các tính năng liên quan đến môi trường [4]. Trong 

một dự án được thực hiện bởi Liên minh Bao bì Bền vững 

(SPA) ở Úc, bao bì bền vững lần đầu tiên được giới thiệu 

như một ý tưởng phức tạp, được sản xuất đáp ứng các yêu 

cầu chức năng và các yêu cầu giảm thiểu tác động đến môi 

trường [18]. Các chức năng của bao bì đã được Tổ chức 

Châu Âu về Bao bì và Môi trường (EUROPEN) liệt kê bao 

gồm bảo vệ, quảng bá, thông tin, tiện lợi, giảm thiểu chất 

thải và tái chế. Theo đó, bao bì bán lẻ bền vững là bao bì 

mang thương hiệu của nhà bán lẻ trong đó hướng đến sự 

giảm thiểu tác động đến môi trường và xã hội tối thiểu nhất. 

2.2. Thuộc tính của bao bì bán lẻ bền vững 

Đầu tiên, bao bì cần có chức năng bảo vệ và lưu trữ hàng 

hóa [19]. Bao bì được xem như là rào cản vật lý để bảo vệ 

sản phẩm khỏi các yếu tố tác động bên ngoài như vận 

chuyển, nhiệt độ, độ ẩm [20]. Bao bì bán lẻ bền vững cũng 

được mong đợi sẽ bao gồm những chức năng thiết yếu của 

một bao bì thông thường, như bảo quản, tiện lợi, bền và đảm 

bảo vệ sinh [5], [10]. Bên cạnh đó, bao bì còn có ý nghĩa 

mang lại giá trị cho người dùng cuối, có thể thu hút những 

người tiêu dùng cần thứ gì đó 'dễ mang theo', 'dễ bảo quản' 

và 'dễ tiêu thụ' ở mọi địa điểm [21]. Theo đó, bao bì bán lẻ 

bền vững cũng cần phải nhẹ và tiện lợi [22]. Ngoài ra, nghiên 

cứu [5] chỉ ra rằng, người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe 

thường nhạy cảm hơn với chất lượng sản phẩm, vậy nên, các 

đặc điểm chức năng của một bao bì bán lẻ bền vững cũng 

cần xem xét các tính năng vệ sinh nhằm đảm bảo vệ sinh và 

độ tươi của sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm dễ hỏng. Cuối 

cùng, để tăng tính bền vững, bao bì thiết kế sinh thái cũng 

nên được sử dụng nhiều lần [22]. Do đó, thuộc tính chức 

năng là yếu tố quan trọng cho một bao bì bán lẻ bền vững. 

Thứ hai, bao bì bán lẻ cũng cần trình bày trực quan với 

thiết kế hấp dẫn và thu hút sự chú ý của khách hàng tại 

điểm bán hàng [4]. Được xem là “người bán hàng thầm 

lặng”, bao bì đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự 

chú ý của người tiêu dùng [23] thông qua các yếu tố như 

thiết kế đồ họa, màu sắc, phông chữ, hình ảnh và mùi 

hương [7]. Các thuộc tính thẩm mỹ làm cho bao bì trở nên 

hấp dẫn hơn đáng kể và góp phần tạo ra những phản ứng 

cảm xúc của người tiêu dùng [23]. Theo đó, liên quan đến 

bao bì thân thiện với môi trường, các thuộc tính này cũng 

rất cần thiết trong việc thiết kế và truyền đạt tính bền vững 

[10]. Trong nghiên cứu định tính được thực hiện bởi [3], 

chỉ ra rằng, bao bì thân thiện với môi trường thường bị cho 

là kém hấp dẫn hơn bao bì thông thường vì nó không đẹp 

về mặt thẩm mỹ với vẻ ngoài đơn giản và thiếu màu sắc. 

Vì vậy, người ta mong đợi rằng bao bì bán lẻ bền vững phải 

được thiết kế trực quan và hấp dẫn [4] để góp phần vào vai 

trò làm công cụ tiếp thị cho thương hiệu của các nhà bán 

lẻ. Vì vậy, các thuộc tính thẩm mỹ cũng cần được xem xét 

trong việc hình thành một bao bì bán lẻ bền vững. 

Thứ ba, một bao bì bán lẻ bền vững cũng cần xem xét 

yếu tố vật liệu cấu thành nên nó, bởi vật liệu đóng gói được 

xem như là một chỉ số cơ bản để đánh giá sản phẩm bền vững 

[24] từ góc độ người tiêu dùng [3]. Cơ sở lý thuyết chỉ ra 

rằng từ quan điểm tiêu dùng bền vững của khách hàng, vật 

liệu tái chế có liên quan đến việc giảm thiểu chất thải trở 

thành một trong những tính năng quan trọng nhất của thiết 

kế sinh thái [4]. Khách hàng thường mong đợi biết nội dung 

tái chế bao bì chẳng hạn như tỷ lệ nhựa tái chế trong các tùy 

chọn đóng gói và quyết định mua hàng của họ [7]. Một yếu 

tố khác cũng được xác định trong thiết kế bao bì sinh thái là 

tính thân thiện với môi trường của chất liệu, chẳng hạn như 

khả năng phân hủy sinh học [4]. Nghiên cứu của [4] cho 

thấy, bao bì thân thiện với môi trường nên có nguồn gốc từ 

vật liệu tự nhiên, không gây hại cho sức khỏe con người và 

không gây ô nhiễm. Người tiêu dùng thường đề cập đến việc 

sử dụng các thành phần tự nhiên trong bao bì khi được hỏi 

về chất liệu của bao bì xanh [3]. Do đó, sự an toàn của bao 

bì là dấu hiệu quan trọng hàng đầu mà người tiêu dùng quan 

tâm khi lựa chọn bao bì được thiết kế sinh thái [14]. Vì vậy, 

thuộc tính chất liệu sinh thái cũng cần được xem xét để đóng 

góp vào tính bền vững của một bao bì bán lẻ. 

Thứ tư, người tiêu dùng thường có xu hướng tìm kiếm 

các kỹ thuật đơn giản để xác định xem một sản phẩm hoặc 

bao bì của nó là bền vững hoặc thân thiện với môi trường 

[7] như ngôn ngữ viết (thông tin cụ thể về các thành phần 

của bao bì) hay một hệ thống ký hiệu được thiết lập tốt 

(nhãn sinh thái) [8]. Trong nghiên cứu này, các thuộc tính 

biểu tượng sinh thái đại diện cho thông tin liên quan đến 

các biểu tượng, logo hoặc hình ảnh được hiển thị trên bao 

bì và thể hiện rõ ràng tính thân thiện với môi trường của 

sản phẩm. Trong số các thuộc tính biểu tượng sinh thái, 

nhãn sinh thái cung cấp 'động lực' cho những người tiêu 

dùng thông thái - những người có mối quan tâm đến các 

sản phẩm bền vững [25]. Bên cạnh đó, các dấu hiệu sinh 

thái dựa trên văn bản cũng rất cần thiết để truyền đạt tính 

bền vững của sản phẩm. Trong trường hợp sản phẩm hữu 

cơ [8], họ sử dụng công bố hữu cơ cùng với chứng nhận 

liên quan như các yếu tố thiết kế bao bì nhằm thúc đẩy các 

giá trị như thân thiện với môi trường và tính bền vững. 

Nhìn chung, các thuộc tính thông tin sinh thái là không thể 

thiếu đối với bao bì bán lẻ được thiết kế sinh thái. 

Cuối cùng, người tiêu dùng cũng thường lo lắng về việc 

liệu quá trình sản xuất có gây ra những thiệt hại trực tiếp và 

gián tiếp đến môi trường hay không [4], do vậy các nhà sản 

xuất ngày càng bị áp lực phải tuân theo các thực hành có trách 

nhiệm về mặt sinh thái [26]. Thuộc tính sản xuất sinh thái đề 

cập đến việc áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường 

trong quá trình sản xuất bao bì [4]. Mặc dù, nhận thức về khía 

cạnh công nghệ còn thấp, người tiêu dùng vẫn mong đợi các 
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nhà sản xuất áp dụng công nghệ và thiết bị hiện đại để sản xuất 

bao bì thân thiện với môi trường [4]. Hiện nay, các viện nghiên 

cứu và các công ty cũng đã nỗ lực hướng tới phát triển các nền 

tảng đóng gói sử dụng các nguồn tài nguyên sinh học tái tạo 

trong những năm qua [27]. Do đó, các thuộc tính sản xuất sinh 

thái cần phải được xác nhận như một yêu cầu về môi trường 

đối với bao bì bán lẻ được thiết kế sinh thái. 

Tóm lại, thảo luận trên đã chỉ ra năm thuộc tính chính 

của một bao bì bán lẻ bền vững, bao gồm chức năng, thẩm 

mỹ, thông tin sinh thái, vật liệu sinh thái và sản xuất sinh 

thái. Theo đó, nghiên cứu hình thành giả thuyết sau: 

Giả thuyết: Bao bì bán lẻ bền vững có tính đa bậc gồm 

năm thuộc tính: Chức năng, thẫm mỹ, vật liệu sinh thái, 

thông tin sinh thái và sản xuất sinh thái. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Xây dựng thang đo 

Thang đo lường các thuộc tính của bao bì bán lẻ bền cũng 

được xây dựng dựa trên trích xuất và lựa chọn từ các nghiên 

cứu về bao bì thân thiện môi trường. Phụ lục 2 trình bày tất cả 

25 biến đo lường theo thang đo Likert, từ (1) hoàn toàn không 

đồng ý đến (7) hoàn toàn đồng ý. Theo đó, nghiên cứu đề xuất 

5 thuộc tính của một bao bì bán lẻ bền vững: Chức năng, thẩm 

mỹ, thông tin sinh thái, vật liệu sinh thái và sản xuất sinh thái. 

Hội đồng chuyên gia với năm nhà quản lý từ các công ty sản 

xuất bao bì thân thiện với môi trường đã được thành lập để 

đánh giá giá trị nội dung của các thang đo lường. Các chuyên 

gia này được yêu cầu điều chỉnh các mục đo lường có nội dung 

không rõ ràng và xem xét mức độ phù hợp của các mục đo 

lường này đối với cấu trúc của chúng. Hầu hết các chuyên gia 

đều đồng tình với các biến quan sát, và có một số ý kiến đề 

xuất chỉnh sửa từ ngữ và cách dùng từ để có ý nghĩa toàn diện 

hơn. Ví dụ, mục INF01 đã được sửa lại thành “Có nhãn sinh 

thái/môi trường” và mục MAT04 được viết lại thành “tối ưu 

hóa việc sử dụng vật liệu và năng lượng”. Sau đó, 50 người có 

kinh nghiệm sử dụng bao bì bán lẻ bền vững đã được mời 

tham gia nghiên cứu thử nghiệm nhằm xác nhận tính rõ ràng 

của các biến quan sát. 

3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Một cuộc khảo sát trực tuyến theo biểu mẫu của 

Qualtrics được tiến hành bằng cách sử dụng kỹ thuật lấy 

mẫu thuận tiện phi xác suất, thu thập dữ liệu từ các khách 

hàng mua sắm tại các kênh bán lẻ (siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi, kiot bán hàng) ở các tỉnh thành phố lớn (Hà Nội, Hồ 

Chí Minh, Đà Nẵng) từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022. 

Theo đề xuất của [28], kích thước mẫu tối thiểu phải lớn 

hơn 10 lần so với số lượng biến quan sát. Sau khi sàng lọc 

dữ liệu và loại đi các bản câu hỏi không hợp lệ, với 610 

phiếu trả lời hợp lệ sử dụng được cho phân tích dữ liệu, 

nghiên cứu đã đáp ứng yêu cầu về kích cỡ mẫu. 

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu này áp dụng quy trình phân tích dữ liệu sử 

dụng hai công cụ bao gồm IBM-SPSS V.23 và Smart-PLS 

3.0. Trong đó, trước hết, phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

sử dụng phép quay vuông góc Varimax nhằm xác định các 

nhân tố của thang đo. Mô hình phương trình cấu trúc bình 

phương tối thiểu riêng phần (Partial Least Squares –

Structural Equation Modeling, PLS-SEM) được áp dụng để 

kiểm định giả thuyết. Mô hình PLS được xem xét dưới góc 

độ của hai mô hình: Mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. 

Nhằm xác nhận các thuộc tính của bao bì bán lẻ bền vững, 

nghiên cứu đã áp dụng đánh giá mô hình đo lường sử dụng 

Smart PLS 3.0 để xác nhận độ tin cậy và tính hợp lệ của 

các biến đo lường cho các thuộc tính này. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Thông tin nhân khẩu học của mẫu khảo sát 

Thông tin nhân khẩu học của mẫu khảo sát được trình bày 

trong Phụ lục 1. Trong số, 610 phiếu trả lời hợp lệ, nữ chiếm 

đa số với tỷ lệ 70,98%. Trên 50% đáp viên ở độ tuổi 18-24 

(57,54%), vì vậy, tỷ lệ đáp viên có thu nhập dưới 5 triệu VNĐ/ 

tháng chiếm đa số (54,10%). Trình độ học vấn của đáp viên 

phần lớn là Đại học và sau Đại học (chiếm 70,00% và 

20,82%). Liên quan đến địa điểm mua sắm của các đáp viên, 

chợ truyền thống là địa điểm phổ biến nhất (75,08%), quán 

tạp hóa (62,95%); Bên cạnh đó, siêu thị (53,64%) và cửa hàng 

tiện lợi (55,6%) cũng là những nơi mua sắm phổ biến. Mặc 

dù, 66,2% số người được hỏi đã sở hữu bao bì bán lẻ bền vững, 

nhưng họ không thường xuyên sử dụng nó, chỉ 12,1% cho biết 

họ sử dụng thường xuyên (> 70% các dịp mua sắm). 

4.2. Phân tích nhân tố các thuộc tính bao bì bán lẻ bền vững 

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) đã được thực hiện 

để xác định các nhân tố của bao bì bán lẻ bền vững dựa trên 

dữ liệu thu thập được. Kết quả cho thấy, hệ số KMO 

(KMO=0,929) và thử nghiệm Barlett’s (χ2 = 10303,646;  

p <0,001) thoả mãn các tiêu chí được đề xuất của [29]. Do 

đó, dữ liệu thu thập được thích hợp để thực hiện phân tích 

nhân tố. Phân tích thành phần chính (Principal Component 

Analysis), với phép quay vuông góc Varimax được được 

thực hiện, theo đó năm nhân tố đã được trích xuất, với giá 

trị Eighen value 2,278 (>1), giải thích 70,287% tổng 

phương sai. Cuối cùng, từ 26 biến quan sát ban đầu, có 25 

biến quan sát được giữ lại, sau khi loại bỏ INF04 do hệ số 

tải nhân tố thấp (< 0,5). Khả năng biến quan sát này 

(INF04) bị loại có thể do nội dung chưa phù hợp hoặc chưa 

rõ ràng với phần lớn người được kháo sát về khía cạnh 

thông tin trên bao bì bán lẻ bền vững. Trên thực tế, người 

tiêu dùng có thể nhận biết nhãn sinh thái/ môi trường 

(INF1) trên bao bì sản phẩm dễ dàng; Trong khi đối với 

chứng nhận thân thiện môi trường được phê duyệt, xác thực 

hoặc đề cử bởi tổ chức có thẩm quyền (INF4), người tiêu 

dùng cần có hiểu biết về tổ chức thẩm quyền liên quan. 

Tóm lại, năm nhân tố này đã đáp ứng yêu cầu về tính nhất 

quán nội bộ với giá trị Cronbach Alpha trên 0,7 [28]. 

Tiếp theo, phần mềm Smart PLS 3.0 đã được sử dụng 

để phân tích nhân tố khẳng định, trong đó đánh giá giá trị 

hội tụ và độ tin cậy của thang đo lường. Hai tiêu chí được 

sử dụng để đánh giá giá trị hội tụ bao gồm hệ số tải nhân tố 

(outer loading) và phương sai trích trung bình (AVE). Theo 

đó, hệ số tải nhân tố nên có giá trị lớn hơn 0,6 và AVE đạt 

giá trị tối thiểu là 0,5 thì thang đo sẽ đạt được giá trị hội tụ. 

Ngoài giá trị hội tụ, độ tin cậy của thang đo được đánh giá 

qua độ tin cậy đồng nhất bên trong (Composite reliability 

–CR) với giá trị đều lớn hơn 0,7. So sánh kết quả nghiên 

cứu ở Phụ lục 2 với các tiêu chí đánh giá có thể kết luận 

rằng, thang đo của các biến trong mô hình đề xuất đã đạt 

được giá trị hội tụ và độ tin cậy. 
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4.3. Kiểm định giả thuyết 

Trong nghiên cứu này, bao bì bán lẻ bền vững là cấu 

trúc đa chiều. Trong số bốn loại cấu trúc thành phần phân 

cấp chính được đề xuất bởi [30], hai phương pháp tiếp cận 

để đánh giá các cấu trúc bậc cao là phương pháp chỉ báo 

lặp lại và phương pháp hai giai đoạn. Trong khi phương 

pháp chỉ báo lặp lại có thể sử dụng cho các cấu trúc bậc 

thấp hơn, phương pháp tiếp cận hai giai đoạn được đề xuất 

cho các cấu trúc bậc cao formative – reflective, hoặc 

formative - formative. Như vậy, phương pháp tiếp cận hai 

giai đoạn đã được áp dụng để đánh giá cấu trúc bậc hai 

trong nghiên cứu này. SmartPLS 3.0 được sử dụng để ước 

tính điểm số của các biến tiềm ẩn bậc nhất. Sau đó, được 

sử dụng để đo lường biến tiềm ẩn bậc hai. Tiếp theo, quy 

trình Bootstrap với 5000 mẫu theo khuyến nghị của [30] 

được tiến hành để ước tính mối quan hệ giữa các biến tiểm 

ẩn bậc hai với biến tiềm ẩn bậc nhất. Kết quả này được sử 

dụng để kiểm định giả thuyết của nghiên cứu. 

Kết quả theo Bảng 1 cho thấy, năm thuộc tính có hệ số 

đường dẫn, với giá trị t lớn hơn ngưỡng tới hạn là 2,57 

(tương ứng với mức ý nghĩa 1%). Như vậy, giả thuyết của 

nghiên cứu này được ủng hộ về mặt thực nghiệm, kết luận 

rằng bao bì bán lẻ bền vững là cấu trúc đa chiều bao gồm 

năm thuộc tính: Chức năng, thẩm mỹ, thông tin sinh thái, 

vật liệu sinh thái, sản xuất sinh thái. Kết quả nghiên cứu 

này đã bao hàm được những thuộc tính của bao bì bán lẻ 

bền vững, thừa kế từ các nghiên cứu trước đây về bao bì 

sản phẩm bền vững với một số thay đổi, điều chỉnh. Chẳng 

hạn, nghiên cứu này đã bổ sung thuộc tính sản xuất sinh 

thái bên cạnh các thuộc tính chức năng, thuộc tính thẩm 

mỹ, thuộc tính vật liệu sinh thái và thuộc tính thông tin sinh 

thái được xác định trong nghiên cứu của [7] và [17]. Thuộc 

tính sản xuất sinh thái tương tự như thuộc tính công nghệ 

sản xuất trong nghiên cứu của [4] cùng với các thuộc tính 

như hấp dẫn thị trường, vật liệu bao bì. Trong khi đó, [3] 

và [8] chỉ điều tra ba loại thuộc tính bao gồm thuộc tính 

thẩm mỹ, thuộc tính vật liệu sinh thái và thuộc tính thông 

tin sinh thái. Phần lớn các nghiên cứu trước đây chỉ kiểm 

tra một loại thuộc tính. [9] đánh giá các thuộc tính thẩm 

mỹ, [14] kiểm tra các thuộc tính vật liệu sinh thái và [31] 

đã nghiên cứu các thuộc tính thông tin sinh thái. 

Bảng 1. Kết quả kiểm định giả thuyết 

Cấu trúc bậc hai Cấu trúc bậc một β t-values p-values 

Bao bì bán lẻ 

bền vững 

Chức năng 0,389 35.341 0,000 

Thẩm mỹ 0,181 16.080 0,000 

Thông tin sinh thái 0,174 16.420 0,000 

Vật liệu sinh thái 0,303 29.404 0,000 

Sản xuất sinh thái 0,237 19.351 0,000 

5. Kết luận 

Cấu trúc đa bậc của bao bì bán lẻ bền vững đã được 

khẳng định thông qua nghiên cứu này, bao gồm năm thuộc 

tính: Chức năng, thẩm mỹ, vật liệu sinh thái, thông tin sinh 

thái và sản xuất sinh thái. Lý thuyết cho thấy, các tài liệu 

hiện có còn thiếu một cái nhìn toàn diện về các khía cạnh và 

thuộc tính của bao bì bán lẻ bền vững ([4-7]) mặc dù bao bì 

thân thiện với môi trường đã được xem là một trong những 

cách tiếp cận tính bền vững đối với nhiều doanh nghiệp nói 

chung và các nhà bán lẻ nói riêng [3-5]. Nghiên cứu này thể 

hiện nỗ lực đầu tiên để phát triển cấu trúc đa hướng của bao 

bì bán lẻ bền vững từ quan điểm của người tiêu dùng. 

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu đã cung cấp một số gợi ý 

cho các nhà bán lẻ và các nhà quản trị. Đầu tiên, khoảng 75% 

tổng chi phí của vòng đời sản phẩm được xác định bởi thiết 

kế của nó [32]. Do đó, thiết kế sản phẩm của một chiếc túi 

bán lẻ bền vững có tầm quan trọng hàng đầu đối với ngành 

bán lẻ vì nó được kỳ vọng sẽ giải quyết hiệu quả các vấn đề 

môi trường đồng thời khuyến khích người tiêu dùng sử dụng 

nó trong việc mua sắm của mình. Để đạt được mục tiêu này, 

kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng thiết kế sinh thái của 

một túi bán lẻ nên chứa năm thuộc tính, cụ thể là thuộc tính 

chức năng, thuộc tính thẩm mỹ, thuộc tính thông tin sinh 

thái, thuộc tính vật liệu sinh thái và thuộc tính sản xuất sinh 

thái. Do đó, nghiên cứu này mở rộng tầm nhìn của các nhà 

bán lẻ, giúp cải thiện thiết kế bao bì bán lẻ hiện có của họ. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng được xem như là 

hướng dẫn thực tế cho các nhà quản lý bán lẻ để phục hồi và 

thiết kế lại túi mua sắm nhằm định vị chúng là bao bì bán lẻ 

bền vững từ góc độ khách hàng. Đáng chú ý, xét về các thuộc 

tính sinh thái, vật liệu sinh thái của túi mua sắm thường thu 

hút được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng có ý thức hơn 

về môi trường. Do đó, các nhà bán lẻ nên tính đến các vật 

liệu có thể tái chế trong bao bì bán lẻ được thiết kế sinh thái 

như sợi xenlulo hoặc rong biển, v.v. Các vật liệu thân thiện 

với môi trường cũng cần được xem xét sử dụng như mực từ 

hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong việc in nhãn hiệu của nhà 

bán lẻ trên bao bì bán lẻ thay vì dung môi mực thông thường 

có thể gây hại cho môi trường. Ngoài thông tin sinh thái và 

vật liệu sinh thái, các nhà bán lẻ cần chú trọng đến quy trình 

sản xuất bao bì bán lẻ thân thiện với môi trường vì người tiêu 

dùng cũng chú ý đến quy trình sản xuất xanh để tạo ra những 

chiếc túi bán lẻ giảm thiểu tác động đến môi trường. Điều đó 

có nghĩa là các doanh nghiệp bán lẻ cần thực hành các 

nguyên tắc sản xuất bền vững như sử dụng các nguồn tài 

nguyên tái tạo, nguồn năng lượng thay thế hoặc thiết bị tiên 

tiến, giảm thiểu lãng phí trong sản xuất và bảo tồn nguồn 

nước. Hơn nữa, các nhà bán lẻ cần sản xuất những chiếc túi 

bền vững không chỉ tiện dụng mà còn phải phong cách và có 

tính thẫm mỹ. Rõ ràng, túi mua sắm thân thiện với môi 

trường hợp xu hướng thời trang, sáng tạo và thiết thực chắc 

chắn vượt xa một chiếc túi thông thường để trở thành biểu 

tượng thời trang đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. 

Khối kiến thức này có thể có giá trị đối với các nhà bán lẻ để 

tận dụng các xu hướng thị trường hiện tại và có được danh 

tiếng thông qua các sáng kiến môi trường của họ. 

6. Hạn chế và đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo 

Mặc dù, có những đóng góp về mặt lý thuyết và thực tiễn, 

nghiên cứu có một số hạn chế từ đó đưa ra các đề xuất cho 

các nghiên cứu trong tương lai. Cụ thể, là quốc gia mới nổi 

ở khu vực Đông Á với tốc độ phát triển rất nhanh, Việt Nam 

được xem là một trường hợp nghiên cứu tốt trong xu hướng 

tiêu dùng bền vững. Tuy nhiên, nhận thức về hành vi tiêu 

dùng xanh có thể sẽ khác nhau ở những nhóm quốc gia với 

đặc trưng văn hóa khác nhau, vì thế kết quả nghiên cứu này 

nên được xác nhận lại ở các quốc gia với các đặc trưng văn 

hóa khác nhau hoặc mức độ tuân thủ quy định môi trường 

khác nhau. Do đó, một hướng nghiên cứu gợi ý trong tương 
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lai có thể là kiểm chứng cấu trúc đa bậc của bao bì bán lẻ 

bền vững ở những quốc gia khác nhau nhằm có cái nhìn sâu 

sắc toàn diện hơn về xu hướng đa văn hóa của khách hàng 

trong việc sử dụng túi bán lẻ được thiết kế sinh thái. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát 

triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng trong đề 

tài có mã số B2020-DN04-40. 
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Phụ Lục 1. Thông tin nhân khẩu học của mẫu quan sát (kích thước mẫu=610) 

Thông tin nhân 

khẩu học 

Số 

lượng 

Phần 

trăm 

Thông tin nhân 

khẩu học 

Số 

lượng 

Phần 

trăm 

Thông tin nhân khẩu 

học 

Số 

lượng 

Phần 

trăm 

Giới tính Trình độ học vấn Địa điểm mua sắm 

Nam  159 26,07 Phổ thông 56 9,18 Siêu thị bán lẻ 327 53,61 

Nữ 433 70,98 Đại học 427 70,00 Cửa hàng tiện lợi  345 56,56 

Không xác định 18 2,95 Sau đại học  127 20,82 Cửa hàng thực phẩm 183 30,00 

Độ tuổi Thu nhập Chợ truyền thống 458 75,08 

18-24 351 57,54 < 5 triệu đồng 330 54,10 Kiosk tạp hoá 384 62,95 

https://www.shopify.com/retail/retail-packaging
https://www.shopify.com/retail/retail-packaging
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25-34 128 20,98 5-10 triệu đồng 149 24,43 Trực tuyến 178 29,18 

Trên 35 tuổi 131 21,48 10-15 triệu đồng 84 13,77 Khác 3 0,49 

Việc làm >15 triệu đồng 47 7,70 Tần suất sử dụng túi mua sắm 

Đang học 301 49,34 Sở hữu túi mua sắm Chưa bao giờ 77 12,62 

Đang làm việc 260 42,62 Không 206 33,77 Hiếm khi 215 35,25 

Nội trợ 30 4,92 Có 404 66,23 Hơi thỉnh thoảng 130 21,31 

Công việc khác 19 3,11 Tần suất mua sắm Thỉnh thoảng 114 18,69 

Tình trạng hôn nhân 1-2 lần/ tuần 201 32,95 Thường xuyên 45 7,38 

Độc thân 414 67,87 3-4 lần/ tuần 228 37,38 Rất thường xuyên 17 2,79 

Đã kết hôn 184 30,16 5-6 lần/ tuần 109 17,87 Luôn luôn 12 1,97 

Khác 12 1,97 Trên 6 lần 72 11,8    

Phụ lục 2. Kết quả EFA và mô hình đo lường 

  EFA  CFA 

Ký hiệu Biến quan sát 
Hệ số 

tải 
Eigen 

Phương 

sai trích 
CA  

Hệ số 

tải 
CR AVE 

 Chức năng  5,665 22.659 0,922   0,936 0,618 

FUN1 Tiện lợi 0,712     0,784   

FUN2 Mang lại hiệu quả sử dụng cao 0,706     0,795   

FUN3 Bảo vệ hàng hoá nguyên vẹn 0,822     0,832   

FUN4 Đảm bảo vệ sinh cho hàng hoá 0,778     0,816   

FUN5 Dễ sử dụng 0,756     0,811   

FUN6 Bền chắc 0,734     0,753   

FUN7 Dễ cầm nắm/ mang xách 0,761     0,802   

FUN8 Dễ vệ sinh, làm sạch 0,716     0,757   

FUN9 Chịu được tải trọng lớn 0,686     0,717   

 Thẩm mỹ  2,938 11.751 0,850   0,897 0,687 

AES01 Có hình ảnh đồ hoạ lôi cuốn 0,812     0,816   

AES02 Có màu sắc phù hợp 0,752     0,873   

AES03 
Có hình ảnh thiên nhiên hoặc liên 

quan đến môi trường 
0,787     0,743   

AES04 Có kiểu dáng thời trang 0,813     0,877   

 Thông tin sinh thái  2,278 9.113 0,879   0,926 0,806 

INF1 Có nhãn sinh thái/môi trường 0,748     0,854   

INF2 
Có thông tin mang tính giáo dục 

về bảo vệ môi trường 
0,795     0,929   

INF3 
Có các tuyên bố, khẩu hiệu tuyên 

truyền về bảo vệ môi trường 
0,784     0,908   

 Vật liệu sinh thái  3,618 14.472 0,899   0,926 0,715 

MAT01 Làm từ vật liệu tái chế 0,693     0,807   

MAT02 Làm từ vật liệu phân huỷ sinh học 0,763     0,878   

MAT03 Làm từ nguồn vật liệu tự nhiên  0,769     0,847   

MAT04 
Sử dụng tối ưu lượng nguyên 

vật liệu để sản xuất 
0,705     0,842   

MAT05 
Làm từ vật liệu thân thiện với 

môi trường 
0,765     0,853   

 Sản xuất sinh thái  3,073 12.293 0,886   0,886 0,746 

PRO01 
Quy trình sản xuất không gây 

hại đến môi trường 
0,793     0,889   

PRO02 
Quy trình sản xuất có sử dụng 

năng lượng tái tạo 
0,846     0,897   

PRO03 
Sử dụng thiết bị, công nghệ hiện 

đại trong sản xuất 
0,790     0,84   

PRO04 
Cung cấp thông tin khoa học về 

môi trường (vd non BPA) 
0,660     0,826   

Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu khảo sát, 2022 
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